
Stt Mã SV Ngày sinh Lớp
Điểm TB (hệ 4)

năm học 2018-2019

1 18A5021234 Phạm Thị Thanh Khê 02-01-2000 LUATKT_K42D 3.58

2 18A5021166 Nguyễn Ngọc Hiệp 16-09-2000 LUATKT_K42E 3.43

3 18A5021148 Ngô Thị Hiền 18-02-2000 LUATKT_K42E 3.38

4 18A5021607 Phạm Văn Việt 05-09-2000 LUATKT_K42C 3.38

5 18A5021479 Trần Thị Thảo 22-03-2000 LUATKT_K42D 3.32

6 18A5021002 Hồ Văn An 22-03-2000 LUATKT_K42B 3.31

7 18A5021456 Bùi Sĩ Thành 01-01-2000 LUATKT_K42E 3.27

8 18A5021373 Trương Mỹ Nhi 05-06-2000 LUATKT_K42C 3.26

9 18A5021405 Nguyễn Mỹ Phụng 18-10-2000 LUATKT_K42E 3.24

10 18A5021399 Trương Hữu Phong 09-03-2000 LUATKT_K42E 3.24

11 18A5021096 Phạm Đăng Đạt 20-02-2000 LUATKT_K42G 3.2

12 18A5021455 Brao Thị Thành 13-02-2000 LUATKT_K42D 3.2

* Danh sách này có 12 sinh viên.

ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Danh sách điểm trung bình hệ 4 năm học 2018-2019 ngành Luật Kinh tế Khóa 42

Họ tên sinh viên


